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KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học 2017-2018

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
Củng cố lại các kiến thức đã học ở học kì 1:

- Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử
- Chủ đề 2: Phản ứng hoá học

- Chủ đề 3: Mol và tính toán hoá học 
2. Kĩ năng:

- Vận dụng kiến thức đã học để bài tập.

3. Thái độ:

- Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học.

4. Năng lực cần hướng tới:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; 

- Năng lực tính toán; 

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học; 

- Năng lực vận dung kiến thức hóa học vào cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ: 

1.Giáo viên : 

- Đề kiểm tra 1 tiết

2.Học sinh: 

- Ôn tập kiến thức đã học ở học kì 1.

III. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Tự luận 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
	số câu

số điểm

Tỉ lệ phần trăm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1. Chất-nguyên tử - phân  tử.
	Phân loại được đơn chất và hợp chất
	Viết được công thức hóa học của hợp chất
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ phần trăm
	1 câu

(1,0 đ)

(10%)
	1 câu

(1,5 đ)

(15%)
	
	
	2 câu

2,5 đ

(25%)

	2. Phản ứng hóa học.
	Phân biệt được hiện tượng vật lý, hiện tương hóa học.


	Lập được phương trình hóa học
	Vận dụng được định luật bảo toàn khối lượng, tính khối lượng chất tham gia hoặc sản phẩm
	Vận dụng được kiến thức đã học, giải thích hiện tượng trong thực tế
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ phần trăm
	1 câu

(1,0 đ)

(10%)
	1 Câu

(1,5 đ)

(15%)
	1 Câu

(1,0 đ)

(10%)
	1 Câu

(1,0 đ)

(10%)
	4 câu

4,5 đ

(45%)

	3.  Mol và tính toán hóa học
	- Tính được khối lượng, số mol, thể tích (đktc), số hạt nguyên tử, phân tử chất.
	
	Tính được thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố khi biết CTHH của hợp chất hoặc xác định được CTHH khi biết % các nguyên tố.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ phần trăm
	1câu 

(1,0 đ)

(10%)
	
	1 Câu

(2,0 đ)

(20%)
	
	2 câu

3,0 đ

(30%)

	số câu

số điểm

Tỉ lệ phần trăm
	3 câu

3,0 đ

(30%)
	2 câu

3,0 đ

(30%)
	2 câu

3,0 đ

(30%)
	1 câu

1,0 đ

(10%)
	8 câu

10 đ

(100%)
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- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; 

- Năng lực tính toán; 

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học; 
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- Đề kiểm tra 1 tiết

2.Học sinh: 

- Ôn tập kiến thức đã học ở học kì 1.

III. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:

- Tự luận và trắc nghiệm khách quan. 

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	        Cấp độ
 Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dung cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Các loại hợp chất vô cơ 
	-Nêu được tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ.
- Nêu được tên một số phân bón hoá học, thành phần và ứng dụng của nó.
	- Phân loại được các hợp chất vô cơ.

-Viết được các PTHH của các phản ứng liên quan tới mối quan hệ của các  hợp chất vô cơ.
-Viết được các PTHH minh hoạ tính chất của oxit, axit, bazơ, muối.

-Nêu được một số hiện tượng thí nghiệm.

	- Giải được các bài tập về các hợp chất vô cơ .
- Viết được các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá.

- Phân biệt được oxit, axit, bazơ, muối.
	
	TL: 3 Câu

TNKQ: 8 câu

Điểm:4.6 


	
	Số câu:2
Số điểm:0,4
	Số câu:1
Số điểm:1,0
	Số câu:3 
Số điểm :0,6
	Số câu:1
Số điểm:1
	Số câu:3
Số điểm:0,6
	Số câu: 1
Số điểm:1
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:
Số điểm:
	

	Chủ đề 2: Kim loại
	Nêu được:

- Tính chất của kim loại.

- Kiến thức liên quan đến sự ăn mòn kim loại.
- Sản xuất nhôm, gang, thép.

	- Chứng minh được tính chất hóa học của kim loại thông qua một chất cụ thể.

- Viết được các PTHH của kim loại với các chất.
-Nêu được một số hiện tượng thí nghiệm.
	-   Phân biệt được một số kim loại.
- Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến thức tế.


	- Giải được bài toán về kim loại.
	TL: 3 Câu

TNKQ: 7 câu

Điểm:5,4 

	
	Số câu:3
Số điểm:0,6
	Số câu:1
Số điểm: 1,0
	Số câu:2
Số điểm:0,4
	Số câu:1
Số điểm: 1
	Số câu:2
Số điểm:0,4
	Số câu:1
Số điểm:1
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:1
Số điểm. 1:
	

	CỘNG
	TL: 2 câu

TNKQ: 5 câu

Điểm: 3đ 

Tỷ lệ : 30%
	TL: 2 câu

TNKQ: 5 câu

Điểm: 3đ

Tỷ lệ : 30%
	TL: 2 câu

TNKQ: 5 câu

Điểm: 3đ

Tỷ lệ : 30%
	TL: 1 câu

TNKQ:.....câu 

Điểm: 1

Tỷ lệ : 10%
	TL: 6 Câu

TNKQ:15 câu

Điểm:10 




